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                                         Phụ lục số 01a                        

TỔNG HỢP 
SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ 

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 

 

TT Đơn vị 

Số lượng người làm 

việc được giao năm 

2023 

Số lượng người làm việc 

hiện có đến 01/9/2023 

Số lượng người làm 

việc còn chưa tuyển 

dụng 

Đăng ký tuyển dụng 

năm 2023 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

1 Trung tâm Dịch vụ việc làm 34 14 20 31 14 17 03 0 03 02 0 02 

 

 
Cộng 34 14 20 31 14 17 03 0 03 02 0 02 

 
* Ghi chú:  - Số lượng người làm việc ở trên chưa bao gồm 01 HĐ 68-161; 

  - Có 01 viên chức (hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị) xin nghỉ việc từ ngày 01/3/2023. 
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                      Phụ lục số 02a 

  TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Danh mục vị trí việc làm 

Số lượng người làm 

việc cần thiết 

Số lượng người làm 

việc được giao 

Số lượng người làm việc 

(viên chức) hiện có 

Số lượng người làm 

việc đăng ký tuyển 

dụng  

Ghi 

chú 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

Tổng 
Ngân 

sách 

Tự 

đảm 

bảo 

 

  34 16 18 34 14 20 31 14 17 02    

I Lãnh đạo quản lý 13 12 01 13 12 01 13 12 01 0    

1 Giám đốc 01 01 0 01 01 0 01 01 0 0    

2 Phó Giám đốc 02 02 0 02 02 0 02 02 0 0    

3 Trưởng phòng 04 04 0 04 04 0 04 04 0 0    

4 Phó trưởng phòng 06 05 01 06 05 01 06 05 01 0    

II Nghề nghiệp chuyên ngành 16 03 13 16 01 15 13 01 12 02    

1 
Thực hiện chính sách Bảo hiểm 

thất nghiệp 
05 01 04 05 0 05 05 0 05 0    

2 Tư vấn Giới thiệu việc làm 04 02 02 04 01 03 03 01 02 0    

3 
Đào tạo - Thông tin thị trường lao 

động 
07 0 07 07 0 07 05 0 05 02 

 
02  

III 
Nghề nghiệp chuyên môn dùng 

chung 
05 01 04 05 01 04 05 01 04 0    

1 Kế toán trưởng 0   0          

2 Kế toán viên 0   0   01 0 01 0    

3 Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp 05 01 04 05 01 04 04 01 03 0    

IV Hỗ trợ, phục vụ (HĐ 68) 0   0   0   0    

1 Lái xe 0   0   0   0    

* Ghi chú:  - Số lượng người làm việc ở trên chưa bao gồm 01 HĐ 68-161 và HĐLV; 
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                 Phụ lục số 03a  
                      

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2023 
 

 

 

 

Mã dự 

tuyển 

Hạng chức danh nghề 

nghiệp, Mã số ngạch viên 

chức  

Chỉ tiêu 

Vị trí việc làm  

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo 

yêu cầu 
Ghi chú 

Chuyên môn, 

Ngành đào tạo 
Tin học Ngoại ngữ 

ĐK 

khác 
 

Chi 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Ngân 

sách 

Nhà 

nước 

Tự đảm 

bảo kinh 

phí 

01VL 

- Viên chức chuyên viên 

- Hạng III 

- Mã ngạch 01.003 

(tạm xếp) 

01 0 01 

Vị trí Phụ trách tư vấn, 

tuyển sinh đào tạo, du 

học và tư vấn, tuyển 

dụng lao động đi làm 

việc tại nước ngoài 

Đại học trở lên 

các ngành: Lịch 

sử - chuyên ngành 

Văn hóa du lịch; 

Quản lý xã hội;  

Quản trị nhân lực 

Ứng 

dụng 

CNTT  

cơ bản 

Trình độ 

 B tiếng 

Anh 

  

02VL 

- Viên chức chuyên viên 

- Hạng III  

- Mã ngạch 01.003 

(tạm xếp) 

01 0 01 

Vị trí Phụ trách phòng 

máy thực hành học 

ngoại ngữ, tin học kiêm 

giảng dạy tiếng Hàn 

Đại học trở lên 

các ngành: Đông 

Phương học - Hàn 

Quốc học; Ngôn 

ngữ Hàn Quốc 

Ứng 

dụng 

CNTT  

cơ bản 

Cử nhân  

ngành Đông 

Phương học 

- Hàn Quốc 

học 

                

 
 

* Ghi chú: Chi tiết tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học được quy định cụ thể tại Mục 3.1.2 (Điều kiện, tiêu chuẩn) của Kế hoạch 

này. 
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                  Phụ lục số 04                        

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NGHỈ HƯU, NGHỈ THÔI VIỆC, CHUYỂN CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 VÀ 2026 - 2030 

 
 

TT Đơn vị, họ và tên Chức danh, chức vụ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Thời điểm nghỉ hưu, 

thôi việc hoặc chuyển 

công tác 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Kim Thúy Phó Giám đốc Trung tâm 02/6/1969 01/7/2026 Nghỉ hưu 

 

 
Cộng 01    

  

 

 


